
Phụ lục 1: 
Nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức các cơ sở giáo dục công lập bậc mầm non thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày       tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã số
Ghi chú

1 Trường Mầm non Tam Thanh 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

2 Trường Mầm non Long Hải 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

3 Trường Mầm non Ngũ Phụng

 Đặc khu Phú Quý

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

4 Trường Mầm non Thanh Xuân Phường 1 Bảo Lộc 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

5 Trường Mẫu giáo Lộc Tân 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

6 Trường Mầm non Hoa Hồng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

7 Trường Mẫu giáo Đam B'ri 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

8 Trường Mẫu giáo Kim Đồng 1

Phường 2 Bảo Lộc

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

9 Trường Mầm non Đạ Nghịch 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

10 Trường Mẫu giáo Sao Sáng 2 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

11 Trường Mẫu giáo Đại Lào

Phường 3 Bảo Lộc

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

12 Trường Mẫu giáo Kim Đồng 2 Phường B'Lao 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

13 Trường Mầm non Phong Nẫm 7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

14 Trường Mẫu giáo Phú Tài
Phường Bình Thuận

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

15 Trường Mầm non Xuân An Phường Hàm Thắng 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

16 Trường Mẫu giáo Tân An 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

17 Trường Mẫu giáo Tân Thiện 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

18 Trường Mẫu giáo Bình Tân 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

19 Trường Mầm non Hoa Hồng

Phường La Gi

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
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20 Trường Mẫu giáo Mũi Né 8 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

21 Trường Mầm non Thiện Nghiệp 11 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

22 Trường Mẫu giáo Hàm Tiến

Phường Mũi Né

7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

23 Trường Mầm non Bình Hưng 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

24 Trường Mầm non Hưng Long 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

25 Trường Mầm non Phú Trinh 10 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

26 Trường Mẫu giáo Đức Thắng 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

27 Trường Mẫu giáo Đức Nghĩa 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

28 Trường Mầm non Lạc Đạo

Phường Phan Thiết

6 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

29 Trường Mẫu giáo 19/5 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

30 Trường Mầm non Phan Thiết 16 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

31 Trường Mầm non Thanh Hải 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

32 Trường Mầm non Phú Thủy 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

33 Trường Mẫu giáo Phú Hài

Phường Phú Thuỷ

7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

34 Trường Mầm non Bông Sen 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

35 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

36 Trường Mẫu giáo Phước Lộc 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

37 Trường Mẫu giáo Tân Phước

Phường Phước Hội

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

38 Trường Mẫu giáo Đức Long 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

39 Trường Mầm non Tiến Thành
Phường Tiến Thành

9 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

40 Trường Mẫu giáo Lộc Đức Xã Bảo Lâm 2 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

41 Trường Mầm non Lộc Thành B 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

42 Trường Mầm non Lộc Nam
Xã Bảo Lâm 3

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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43 Trường Mầm non Ánh Hồng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

44 Trường Mầm non Lộc Bảo Xã Bảo  Lâm 5 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

45 Trường Mầm non Hướng Dương 13 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

46 Trường Mẫu giáo Phan Hòa 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

47 Trường Mẫu giáo Phan Rí Thành 7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

48 Trường Mẫu giáo Phan hiệp

Xã Bắc Bình

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

49 Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

50 Trường Mẫu giáo Họa My
Xã Bắc Ruộng

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

51 Trường Mầm non Gia Viễn Xã Cát Tiên 3 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

52 Trường Mầm non Hương Lâm 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

53 Trường Mầm non Sao Mai
Xã Đạ Tẻh

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

54 Trường Mầm non Triệu Hải 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

55 Trường Mầm non Đạ Pal
Xã Đạ Tẻh 2

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

56 Trường Mầm non Đạ K' Nàng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

57 Trường Mầm non Phi Liêng
Xã Đam Rông 1

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

58 Trường Mầm non Đạ Rsal 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

59 Trường Mầm non Đạ M'Rông
Xã Đam Rông 3

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

60 Trường Mâm non Đạ Tông 7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

61 Trường Mầm non Đạ Long 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

62 Trường Mầm non Đưng K' Nớ

Xã Đam Rông 4

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

63 Trường Mầm non Tu Tra Xã Đơn Dương 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

64 Trường Mẫu giáo Hoa Mai 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

65 Trường Mẫu giáo Sao Mai
Xã Đồng Kho

5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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66 Trường Mẫu giáo Măng Non 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

67 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

68
Trường Mẫu giáo 
Sao Mai Xã Đức Linh 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

69 Trường Mẫu giáo Bình An Xã Hải Ninh 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

70 Trường Mẫu giáo Mương Mán 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

71 Trường Mẫu giáo Hàm Kiệm 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

72 Trường Mẫu giáo Hàm Cường

Xã Hàm Kiệm

2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

73 Trường Mẫu giáo Tân Xuân 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

74 Trường Mầm non Hàm Tân
Xã Hàm Tân

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

75 Trường Mẫu giáo Hàm Thạnh 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

76 Trường Mẫu giáo Hàm Cần 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

77 Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh

Xã Hàm Thạnh

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

78 Trường Mẫu giáo Hoà Thắng 14 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

79 Trường Mẫu giáo Hồng Phong
Xã Hòa Thắng

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

80 Trường Mẫu giáo Hồng Thái 12 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

81 Trường Mẫu giáo Phan Thanh
Xã Hồng Thái

9 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

82 Trường Mẫu giáo Phú Lạc Xã Liên Hương 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

83 Trường Mẫu giáo Sông Bình 7 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

84 Trường Mầm non Lương Sơn 
Xã Lương Sơn

8 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

85 Trường Mầm non Thăng Long Xã Nam Ban Lâm Hà 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

86 Trường Mẫu giáo Nam Hà 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

87 Trường Mẫu giáo Phi Tô
Xã Nam Hà Lâm Hà

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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88 Trường Mầm non Vành Khuyên 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

89 Trường Mẫu giáo Nắng Mai 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

90 Trường Mầm non Sen Hồng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

91 Trường Mẫu giáo Bình Minh 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

92 Trường Mầm non Hoàng Anh

Xã Nam Thành

2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

93 Trường  Mẫu giáo Tuổi Ngọc 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

94 Trường  Mẫu giáo Bình Minh
Xã Nghị Đức

3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

95 Trường Mẫu giáo Chí Công Xã Phan Rí Cửa 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

96 Trường Mầm non Sơn Lâm Xã Phan Sơn 8 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

97 Trường Mầm non Sao Mai 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

98 Trường Mẫu giáo Phú Sơn
Xã Phú Sơn Lâm Hà

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

99 Trường Mầm non Hoàng Oanh 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

100 Trường Mầm non Ka Đơn
Xã Quảng Lập

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

101 Trường Mẫu giáo Sông Lũy 5 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

102 Trường Mẫu giáo Phan Tiến 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

103 Trường Mẫu giáo Bình Tân

Xã Sông Lũy 

11 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

104 Trường Mẫu giáo Thắng Hải Xã Sơn Mỹ 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

105 Trường Mẫu giáo Gia Huynh 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

106 Trường Mẫu giáo Bà Tá 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

107 Trường Mẫu giáo Suối Kiết

Xã Suối Kiết 

2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

108 Trường Mầm non Lạc Hồng 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

109 Trường Mẫu giáo Bé Thơ 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

110 Trường Mẫu giáo Hoa Phượng 

Xã Tánh Linh

2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  
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111 Trường Mẫu giáo Búp Măng 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

112 Trường Mẫu giáo Tân Tiến 2 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

113 Trường Mẫu giáo Tân Hải
Xã Tân Hải

4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

114 Trường Mẫu giáo Sông Phan Xã Tân Lập 3 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

115 Trường Mẫu giáo Tân Minh Xã Tân Minh 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

116 Trường Mẫu giáo Tân Thuận 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

117 Trường Mẫu giáo Thuận Quý 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

118 Trường Mẫu giáo Tân Thành

Xã Tân Thành

1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

119 Trường Mẫu giáo Hàm Mỹ 4 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

120 Trường Mẫu giáo Tiến Lợi
Xã Tuyên Quang

6 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

121 Trường Mẫu giáo Hoa Sen Xã Trà Tân 1 Giáo viên mầm non Giáo dục mầm non V.07.02.26  

 TỔNG  399     


